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1. Đặt vấn đề
Tại Việt Nam, việc áp dụng các nền tảng trực 

tuyến trong giáo dục đại học đã mở ra những cơ hội 
mới cho sự hợp tác và sáng tạo, giúp sinh viên (SV) 
và GV làm việc cùng nhau theo những cách mới và 
sáng tạo.Trường Đại học Hà Nội, luôn đặt sự đổi 
mới làm trọng tâm và mục tiêu hướng đến “Học để 
chuyển đổi - Learn to transform”, đồng thời tập trung 
vào tính chủ động của SV trong học tập, đặc biệt là 
trong học trực tuyến, và cam kết sử dụng công nghệ 
để nâng cao chất lượng. 

Trong bài báo này, chúng tôi tập trung  tìm hiểu 
về tính chủ động của SV trong việc học ngoại ngữ 
trực tuyến tại Trường Đại học Hà Nội nhằm làm rõ 
hơn về hiệu quả của sự tự chủ, năng lực và sự gắn 
kết, tương tác trong quá trình học tập chủ động. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan về tính chủ 
động của SV trong học ngoại 
ngữ trực tuyến 

Theo Lý thuyết Tự quyết 
định (SDT) của Deci và Ryan 
(2012), SV có động lực tham gia 
chủ động hơn vào các hoạt động 
học tập khi được trao quyền tự 
chủ (autonomy), cảm thấy có 
năng lực (competence) và sự 
gắn kết (relatedness) với các 
bên liên quan.

 Học tập chủ động, như định 
nghĩa của Benson (2001), là 
quá trình mà SV tự chủ và tự 
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quản lý việc học của mình, tham gia tích cực qua việc 
đặt mục tiêu, lập kế hoạch và tự đánh giá tiến trình 
học tập của mình (Kim & Bonk, 2002).

Các yếu tố trong Lý thuyết SDT cũng có sự tương 
đồng với các yếu tố đặc trưng của quá trình học ngoại 
ngữ: hoạt động tương tác, năng lực về ngôn ngữ và 
giao tiếp, tự học các kỹ năng,...

Để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tính 
chủ động của SV Trường Đại học Hà Nội trong quá 
trình học ngoại ngữ trực tuyến, chúng tôi áp dụng 
Lý thuyết SDT để đánh giá ba mặt nhu cầu cơ bản. 
Phương pháp này giúp chúng tôi xác định các yếu tố 
quyết định và đưa ra giả thuyết về sự chủ động của 
SV trong quá trình học ngoại ngữ trực tuyến: “Yếu 
tố Quyền tự chủ; Năng lực; Sự gắn kết quyết định 
đến tính chủ động của SV trong học ngoại ngữ trực 
tuyến” theo hình sau:
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Các biến quan sát kèm định nghĩa và cách đo 
lường được mô tả trong bảng sau:

Tên 
biến

Định nghĩa Cách đo lường

Yếu tố 
Quyền 
tự chủ 

SV thể hiện khả năng tự điều 
khiển hành vi và mục tiêu cá 
nhân, tạo ra sự thay đổi thực sự 
và giúp họ cảm thấy có khả năng 
tự quyết định về quá trình học 
tập của mình (Cherry, 2022).

Tổng hợp sự lựa chọn 
của SV đối với hoạt 
động thường thực hiện 
bao gồm: tự quản lý, tự 
học, tư duy độc lập.

Yếu tố 
Năng 
lực

SV thể hiện khả năng học các kỹ 
năng và thành thạo trong hoàn 
thành nhiệm vụ; từ đó sẽ có ý 
thức và khả năng thực hiện các 
hành động cụ thể để mục tiêu 
hóa quá trình học tập (Cherry, 
2022).

Tổng hợp bởi mức độ 
SV tự hài lòng trong 
trải nghiệm học và sự 
lựa chọn các mô hình/
phương thức yêu thích 
và có thể tham gia học.

Yếu tố 
Sự gắn 
kết

Sự gắn kết là trạng thái tình cảm 
của SV, mong muốn cảm nhận 
sự kết nối và quan tâm (gồm 
tương tác với GV, bạn học và 
nội dung học tập). Khi mức độ 
tương tác cao, SV sẽ có trải qua 
trải nghiệm học tập ý nghĩa hơn, 
đạt được kết quả học tập tốt hơn 
và có cải thiện về tâm lý (Hinton, 
2016).

Tổng hợp sự lựa chọn 
của SV đối với hoạt 
động thường thực hiện 
bao gồm: tương tác 
với GV, bạn học và nội 
dung, tham gia vào các 
diễn đàn thảo luận và 
hoạt động nhóm.

Tính 
chủ 
động 

Tính chủ động là khả năng và 
ý chí của cá nhân trong việc tự 
quản lý, điều chỉnh hành vi và ra 
quyết định trong quá trình học 
ngoại ngữ trực tuyến.

Mức độ đánh giá tính 
chủ động của SV trong 
quá trình học trực tuyến.

2.2. Thực trạng tính chủ động của SV trong học 
ngoại ngữ trực tuyến tại Trường Đại học Hà Nội

Việc khảo sát được tiến hành với 400 SV của 
Trường Đại học Hà Nội. Chúng tôi đã thu được 209 
phản hồi, trong đó 100% SV đã từng tham gia học trực 
tuyến. Ban đầu, chúng tôi thu thập thông tin cơ bản 
liên quan đến giới tính và năm học của SV. Tiếp theo, 
chúng tôi thu thập thông tin về chuyên ngành học của 
các SV tham gia. Kết quả cho thấy: 71% trong số họ 
học ngoại ngữ;  27% học chuyên ngành bằng ngoại 
ngữ. Tổng cộng, 98% SV được khảo sát đều học ngoại 
ngữ, đây là một sự đại diện rất cao cho đối tượng SV 
học ngoại ngữ tham gia khảo sát.

Liên quan đến thời gian tham gia học tập trực 
tuyến, dữ liệu khảo sát cho thấy: 90% SV đã tham 
gia vào quá trình học trực tuyến trong ít nhất 6 tháng. 
Thời gian này đủ để SV tích lũy những nhận xét và 
kinh nghiệm đáng kể về quá trình học ngoại ngữ trực 
tuyến, từ đó cung cấp cơ sở cho việc giải đáp những 
câu hỏi tiếp theo.

Về số lượng khóa học trực tuyến mà SV đã tham 
gia, chúng tôi thu được kết quả khá ấn tượng, với mức 
trung bình là 23 khóa học mỗi SV (tổng số 2403 khóa 
học, với số lượng cao nhất của SV tham gia là 53 khóa 
học). Điều này cho thấy không chỉ là thời gian tham 

gia mà cả cường độ tham gia vào các khóa học cũng 
khá cao.

Sau khi tiến hành đánh giá sơ bộ, chúng tôi tiến 
hành khảo sát các phản hồi cụ thể về trải nghiệm học 
ngoại ngữ trực tuyến. Khi được hỏi về Mức độ hài 
lòng đối với trải nghiệm học trực tuyến của mình, 
68% SV tham gia khảo sát bày tỏ sự hài lòng và rất 
hài lòng. Ngoài ra, có 31% đánh giá ở mức độ bình 
thường, trong khi chỉ có 01 trên tổng số 209 SV tham 
gia đánh giá ở mức độ không hài lòng. 

Sau đó, khi được yêu cầu đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của các yếu tố đối với tính chủ động trong 
học trực tuyến trên thang điểm 5 mức (1 = Rất ít ảnh 
hưởng; 2 = Ít ảnh hưởng; 3 = Trung bình; 4 = Nhiều 
ảnh hưởng; 5 = Rất nhiều ảnh hưởng) trong 6 khía 
cạnh (Chất lượng nội dung học, Môi trường học tập: 
Vật chất và xã hội, Hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng, 
Công nghệ: Nền tảng học trực tuyến, Phần cứng và 
kết nối Internet, GV và hệ thống giáo dục: Phương 
pháp giảng dạy, Sự hỗ trợ tâm lý và hỗ trợ học thuật, 
Cộng tác với bạn học: Tương tác với bạn học, Hoạt 
động nhóm, Yếu tố cá nhân khác). 

Quan sát qua dữ liệu, có thể thấy hai nhóm yếu tố 
GV và hệ thống giáo dục và Công nghệ được SV xem 
là có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với tỉ lệ ở mức độ 
4 và 5, đạt lần lượt là 69,4% và 69,1%. Tiếp theo đó là 
nhóm yếu tố Chất lượng nội dung học và Môi trường 
học tập, với tỉ lệ đạt mức 4 và 5 là 61,7% và 51,8%. 
Cũng có nhóm yếu tố mà SV cho rằng có tác động, 
mặc dù thấp hơn so với hai nhóm yếu tố trên, đó là 
Cộng tác với bạn học và Yếu tố cá nhân khác, với tỉ lệ 
lần lượt là 45,5% và 29,6%.

Chúng tôi nhận thấy sự chênh lệch lớn về hướng 
tác động cao đối với yếu tố về GV và công nghệ hỗ 
trợ - nhóm này được đánh giá có mức độ ảnh hưởng 
cao đáng chú ý. Tiếp theo là nhóm về nội dung, môi 
trường học tập, tương tác bạn học (bao gồm cộng tác 
với bạn học, tương tác với bạn học, hoạt động nhóm) 
và các yếu tố cá nhân khác. Chúng tôi nhận thấy rằng 
nguyên nhân mà SV đánh giá yếu tố cá nhân khác ít 
tác động nhất là do phạm vi ảnh hưởng của yếu tố này 
khá rộng và một phần nào đó SV có khả năng tự điều 
chỉnh.

Sau khi đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 
liên quan, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các mô hình/
phương thức mà SV đã sử dụng (có khả năng và kiến 
thức sử dụng) và cảm nhận ưa thích khi tham gia học 
trực tuyến. Từ các mô hình và phương thức được mô 
tả, SV đều thể hiện khả năng tham gia bằng cách lựa 
chọn mô hình hoặc phương thức phù hợp trong câu 
trả lời của họ. Chi tiết, các mô hình hoặc phương thức 
tiếp cận từ nội dung có hình ảnh và âm thanh được SV 
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đánh giá cao nhất, như Xem video bài giảng với 118 
phiếu, hoặc Mở bài giảng tương tác (xem nội dung, 
video... kết hợp trả lời câu hỏi) với 117 phiếu. Một 
chút thấp hơn là mô hình kết hợp bài giảng offline và 
học trực tuyến với 89 phiếu. Các mô hình truyền thống 
như Đọc tài liệu trực tuyến (PDF, ...) hoặc Tham gia 
diễn đàn thảo luận trực tuyến thì có ít sự lựa chọn hơn, 
với lần lượt là 68 và 42 phiếu. Mô hình hoặc phương 
thức Mở bài giảng trực tuyến (SCORM, ...) - một hình 
thức đáp ứng nhiều khía cạnh của học trực tuyến - 
nhận được 44 phiếu lựa chọn. Điều này có thể được 
giải thích bởi sự chưa hiểu rõ về khái niệm SCORM 
trong phiếu khảo sát, dẫn đến sự đánh giá không chính 
xác về phương thức này.

Khi được hỏi về mức độ chủ động của mình trong 
quá trình học trực tuyến, phần lớn SV tham gia khảo 
sát cho rằng mức độ chủ động của họ ở mức trung 
bình, chiếm 52%. Tuy nhiên, tỷ lệ SV tự nhận mình 
tham gia tích cực không quá thấp, nhưng chỉ đạt 36% 
với mức tích cực và 5% với mức rất tích cực. Tỉ lệ SV 
tự nhận mình không tích cực là 7%. Có thể thấy rằng 
SV tham gia khảo sát nhận thấy mức độ tích cực và 
chủ động trong học tập của họ vẫn chưa cao và cần 
được cải thiện.

Để mở rộng hiểu biết, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu 
sâu hơn về Các hoạt động mà thể hiện sự chủ động 
thường được thực hiện thông qua sáu lựa chọn cụ thể, 
dữ liệu thu thập cho thấy những hành động thể hiện 
tính tự chủ như Tự học: Tìm kiếm thông tin và tìm hiểu 
nội dung học một cách độc lập, sử dụng tài nguyên 
học trực tuyến”, Tự quản lý: Lập kế hoạch học, theo 
dõi tiến độ, và hiệu quả quản lý thời gian, Tư duy độc 
lập: Khả năng giải quyết vấn đề, phân tích thông tin, 
và đưa ra nhận định cá nhân được ưa chuộng với tỉ 
lệ phần trăm trên 50%. Còn các hoạt động thể hiện sự 
kết nối, tương tác, và thảo luận như Tương tác: Tương 
tác tích cực với tài liệu học, GV và bạn học, Tham gia 
tích cực: Tham gia vào diễn đàn, thảo luận, và hoạt 
động nhóm trực tuyến cũng được nhắc đến và sử dụng, 
nhưng với tỉ lệ thấp hơn. 

Để làm rõ hơn mối tương tác, chúng tôi đặt ra hai 
câu hỏi nhằm đánh giá: Mức độ hỗ trợ từ GV trong 
quá trình học trực tuyến và Mức độ tương tác và kết 
nối với bạn học. Đối với việc đánh giá về mức độ hỗ 
trợ từ GV, SV đã đánh giá ở mức độ cao đối với hỗ trợ 
từ phía GV, khi 96% trong số họ cho biết GV đã cung 
cấp hỗ trợ từ mức tốt đến xuất sắc. Ở mức độ tương tác 
và liên kết với bạn học, kết quả khảo sát cho thấy có 
sự khác biệt đáng kể, với 89% SV đánh giá rằng mức 
độ tương tác của họ chỉ ở mức trung bình hoặc thấp.

Sau đó, chúng tôi tiến hành khảo sát về Tác động 
của tính chủ động đối với hiệu suất học tập đo lường 

bằng năng lực hoàn thành một nhiệm vụ học tập cụ thể 
một cách hiệu quả.Tổng cộng 55% SV tham gia khảo 
sát đã đồng tình rằng tính chủ động có ảnh hưởng từ 
mức độ nhiều đến rất nhiều đối với hiệu suất học tập. 
Tỉ lệ 39% SV cho rằng tác động ở mức trung bình, 
trong khi chỉ có 01% SV cho rằng tác động ít hoặc 
không có tác động. Điều này cho thấy rằng tính chủ 
động không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tham gia học 
tập mà còn đến kết quả học tập trong việc học ngoại 
ngữ trực tuyến.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện khảo sát về các trở 
ngại trong việc duy trì sự chủ động trong học trực 
tuyến, dữ liệu thể hiện rằng Phân tán và mất tập trung 
đứng đầu là một trong những thách thức chính mà SV 
đối mặt. Tình trạng này có tỉ lệ cao hơn đáng kể so 
với các khó khăn khác. Ngay sau đó là ba khó khăn có 
mức độ ảnh hưởng tương đương, bao gồm Thiếu sự 
giám sát trực tiếp, Thiếu tương tác và Thiếu động lực. 
Cuối cùng, Thiếu kỹ năng tự quản lý cũng là một trong 
những thách thức đáng kể.
3. Kết luận

Các kết quả của nghiên cứu làm nổi bật tính phụ 
thuộc của tính chủ động của SV trong việc học ngoại 
ngữ trực tuyến, có thể được định hình bởi nhiều yếu 
tố khác nhau. Mặc dù nghiên cứu đã xác định một số 
điểm mạnh của môi trường học ngoại ngữ trực tuyến 
như tính linh hoạt và khả năng tiếp cận, nhưng cũng 
chỉ ra những thách thức liên quan đến sự tham gia của 
SV, và nhu cầu về các cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Nghiên cứu nhấn mạnh sự quan trọng của việc 
đánh giá và liên tục đổi mới cách xây dựng nội dung 
và tổ chức dạy học, nhằm khuyến khích sự tương tác 
và nâng cao khả năng học tập của SV, từ đó nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của các chương trình đào tạo 
ngoại ngữ trực tuyến.
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